
THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B1
TH TIN HỌC B1

CN THỦY THS VIỆT

PTH HPT2 PTH TIN

TH GPSL B2 TH GPSL B1

THS THANH THS GIANG

PTH GPSL PTH GPSL

TH GPSL B2

THS DUNG

PTH GPSL

TH HÓA PHÂN TÍCH B1

CN THỦY

PTH HPT2

TH GPSL B2 TH HÓA PHÂN TÍCH B1

THS DUNG CN THỦY

PTH GPSL PTH HPT2

TH TIN HỌC B2 TH GPSL B2

THS VIỆT THS THANH

PTH TIN PTH GPSL

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B1
TH TIN HỌC B1

CN THỦY THS VIỆT

PTH HPT2 PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B1

CN THỦY

PTH HPT2

TH GPSL B1

THS GIANG

PTH GPSL

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Ths. Nguyễn Minh XuyênTrần Thị Thanh Huyền

HT T4 HT T5 HT CQ

HT T3 HT T5 HT T4 HT CQ

Chiều

Thứ 7
Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng
TIẾNG ANH CƠ BẢN B6 TIẾNG ANH CƠ BẢN B5 TIẾNG ANH CƠ BẢN B3 LT HÓA PHÂN TÍCH B3

THS THÙY THS HẰNG THS BÍCH THS THÚY

Thứ 5

Sáng
LT TIN HỌC 2/3

THS VÂN ANH

HT CQ

Thứ 4

Sáng
LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B3

THS GIANG

HT CQ

Chiều
LT HÓA PHÂN TÍCH B5 LT PHÁP LUẬT B2 PHÁP LUẬT B3

CN THỦY

Chiều
LT HÓA PHÂN TÍCH B3 LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B4

CN THỦY THS GIANG

HT T5 HT CQ

THS N. ANH THS SƠN

HT CQ

Thứ 3

Sáng
LT HÓA PHÂN TÍCH B4 LT TIN HỌC 3/3

CN THỦY THS VIỆT

HT T3 HT T4

Chiều
TIẾNG ANH CƠ BẢN B5

Chiều
LT PHÁP LUẬT B2 TIẾNG ANH CƠ BẢN B3

THS N. ANH THS HẰNG

HT T5 HT CQ

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 09 

NĂM HỌC 2025 - 2026

(22/9/2025 - 28/9/2025)

Thứ 2

Sáng

HỌC GIÁO DỤC QUỐC 

PHÒNG - AN NINH TUẦN 

1

HỌC GIÁO DỤC QUỐC 

PHÒNG - AN NINH TUẦN 

1

LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B3

THS THANH

HT T4

LT PHÁP LUẬT B2 LT TIN HỌC 1/3

THS THÙY THS N. ANH THS VÂN ANH

HT T4 HT T5



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

TH GPSL B3
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B1
TH TIN HỌC B1

THS THANH CN THỦY THS VIỆT

PTH GPSL PTH HPT2 PTH TIN

TH GPSL B3 TH TIN HỌC B2 TH HÓA PHÂN TÍCH B2

THS GIANG THS VIỆT CN THỦY

PTH GPSL PTH TIN PTH HPT2

TH HÓA PHÂN TÍCH B2 TH GPSL B2

CN THỦY THS THANH

PTH HPT2 PTH GPSL

TH TIN HỌC B2 TH GPSL B1

THS VIỆT THS DUNG

PTH TIN PTH GPSL

TH TIN HỌC B1
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B2
TH TIN HỌC B2

THS VÂN ANH CN THỦY THS VIỆT

PTH TIN2 PTH HPT2 PTH TIN1

TH GPSL B3

THS THANH

PTH GPSL

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B2
TH GPSL B2

CN THỦY THS THANH

PTH HPT2 PTH GPSL

TH GPSL B3

THS GIANG

PTH GPSL

TH GPSL B1

THS GIANG

PTH GPSL

Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền

HT T4

Chiều
LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B6

THS GIANG

HT CQ

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng
TIẾNG ANH CƠ BẢN B8 TIẾNG ANH CƠ BẢN B6 TIẾNG ANH CƠ BẢN B4

THS THÙY THS HẰNG THS BÍCH

HT T3 HT CQ

Thứ 5

Sáng

HT T4 HT T5

LT HÓA PHÂN TÍCH B4

THS THÚY

HT CQ

Chiều
LT HÓA PHÂN TÍCH B4 PHÁP LUẬT B4

CN THỦY THS SƠN

HT T5 HT CQ

CN THỦY

HT T4

Chiều
LT HÓA PHÂN TÍCH B6

HT CQ

Thứ 3

Sáng

Chiều
TIẾNG ANH CƠ BẢN B7 LT PHÁP LUẬT B3 LT TIN HỌC 3/3

THS THÙY THS N. ANH THS VÂN ANH

LT PHÁP LUẬT B3

CN THỦY THS N. ANH

HT T5 HT CQ

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 10 

NĂM HỌC 2025 - 2026

(29/9/2025 - 05/10/2025)

Thứ 2

Sáng

HỌC GIÁO DỤC QUỐC 

PHÒNG - AN NINH TUẦN 

2

HỌC GIÁO DỤC QUỐC 

PHÒNG - AN NINH TUẦN 

2

LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B5

THS GIANG

HT CQ

Chiều
LT PHÁP LUẬT B3 LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B4 TIẾNG ANH CƠ BẢN B4

THS N. ANH THS THANH THS HẰNG

HT T4 HT T5

HT CQ

Thứ 4

Sáng
LT HÓA PHÂN TÍCH B5



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

TH TIN HỌC B3

THS VIỆT

PTH TIN

TH GPSL B4
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B2
TH GPSL B4 TH TIN HỌC B3

THS GIANG CN THỦY THS DUNG THS VIỆT

PTH GPSL2 PTH HPT2 PTH GPSL1 PTH TIN

TH GPSL B3 TH TIN HỌC B1

THS THANH THS VÂN ANH

PTH GPSL PTH TIN

TH TIN HỌC B2 TH HÓA PHÂN TÍCH B3

CN DŨNG CN THỦY

PTH TIN PTH HPT2

TH GPSL B4 TH GPSL B4 TH TIN HỌC B3

THS GIANG THS DUNG THS VIỆT

PTH GPSL2 PTH GPSL1 PTH TIN

TH TIN HỌC B2
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B2
TH TIN HỌC B3

THS VÂN ANH CN THỦY THS VIỆT

PTH TIN2 PTH HPT2 PTH TIN1

TH TIN HỌC B2

CN DŨNG

PTH TIN

TH HÓA PHÂN TÍCH 

B3

CN THỦY

PTH HPT2

TH GPSL B3

THS THANH

PTH GPSL

TH GPSL B2

THS GIANG

PTH GPSL

TH GPSL B2

THS GIANG

PTH GPSL

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 7

Sáng

Chiều

HT T4 HT CQ HT T5

Chiều
LT PHÁP LUẬT B1

THS N. ANH

HT CQ

Thứ 6

Sáng
TIẾNG ANH CƠ BẢN B7 TIẾNG ANH CƠ BẢN B7 TIẾNG ANH CƠ BẢN B5

THS THÙY THS HẰNG THS BÍCH

Thứ 5

Sáng
LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B6

HT T5 HT CQ

Chiều
LT HÓA PHÂN TÍCH B5

LT PHÁP LUẬT B4 PHÁP LUẬT B5

THS N. ANH THS SƠN

HT T5 HT CQ

CN THỦY

HT CQ

Thứ 4

Sáng

Chiều

HT T3 HT T4 HT T5

LT HÓA PHÂN TÍCH B5

THS THANH THS THÚY

Thứ 3

Sáng

Chiều
TIẾNG ANH CƠ BẢN B9 LT PHÁP LUẬT B4

THS THÙY

LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B5 LT PHÁP LUẬT B4 LT HÓA PHÂN TÍCH B6

THS THANH THS N. ANH CN THỦY

THS N. ANH

HT T5 HT CQ

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 11 

NĂM HỌC 2025 - 2026

(06/10/2025 - 12/10/2025)

Thứ 2

Sáng

LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B5

THS THANH

HT T5

Chiều

HT CQ

TIẾNG ANH CƠ BẢN B5

THS HẰNG



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

TH GPSL B5
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B3
TH TIN HỌC B4

THS GIANG CN THỦY THS VIỆT

PTH GPSL PTH HPT2 PTH TIN

TH GPSL B5
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B3
TH TIN HỌC B4

THS GIANG CN THỦY THS VIỆT

PTH GPSL PTH HPT2 PTH TIN

TH GPSL B4 TH TIN HỌC B2

THS DUNG THS VÂN ANH

PTH GPSL PTH TIN

TH TIN HỌC B3

CN DŨNG

PTH TIN

TH TIN HỌC B4
TH HÓA PHÂN TÍCH 

B3

THS VIỆT CN THỦY

PTH TIN PTH HPT2

TH TIN HỌC B2 TH TIN HỌC B4

THS VÂN ANH THS VIỆT

PTH TIN PTH TIN

TH TIN HỌC B3 TH HÓA PHÂN TÍCH B3

CN DŨNG CN THỦY

PTH TIN PTH HPT2

TH GPSL B3 TH TIN HỌC B2

THS GIANG THS VÂN ANH

PTH GPSL PTH TIN

TH GPSL B3

THS THANH

PTH GPSL

TH GPSL B4

THS VÂN

PTH GPSL

Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Người lập bảng

THS HẰNG THS BÍCH

HT T4

LT VI SINH - KST B1 LT PHÁP LUẬT B5

THS LIÊN THS TRANG THS N. ANH

HT T4 HT T5 HT CQ

TIẾNG ANH CƠ BẢN B6

THS N. ANH

Thứ 7

Sáng

Chiều

HT CQ HT T5

Chiều
LT PHÁP LUẬT B2

THS N. ANH

HT CQ

Chiều

Thứ 6

Sáng
TIẾNG ANH CƠ BẢN B8 TIẾNG ANH CƠ BẢN B8 TIẾNG ANH CƠ BẢN B6

THS THÙY

Thứ 5

Sáng

HƯỚNG DẪN THI MÁY- P401

THI GDQP-AN - P401

LT GIẢI PHẪU SINH LÝ B6 LT HÓA PHÂN TÍCH B6

THS THANH THS THÚY

9H30 HT T5 HT CQ

Thứ 4

Sáng
LT HÓA PHÂN TÍCH B6 PHÁP LUẬT B6

CN THỦY THS SƠN

HT T5 HT T4

Chiều
LT VI SINH - KST B1

Thứ 3

Sáng

Chiều
TIẾNG ANH CƠ BẢN B10 LT PHÁP LUẬT B5

THS THÙY THS N. ANH

HT T5 HT CQ

THS TRANG THS LIÊN THS HẰNG

HT T5 HT T3 HT 303 HT CQ

Thứ 2

Sáng

Chiều
LT PHÁP LUẬT B5 LT VI SINH - KST B1 LT VI SINH - KST B1

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 15, Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1 TUẦN 12 

NĂM HỌC 2025 - 2026

(13/10/2025 - 19/10/2025)


